
中國文化大學鄰近醫療院所（診所） 

Phòng Khám Gần Đại Học Văn Hóa Trung Quốc 

科別 

Khoa 

診所名稱 

Tên phòng khám 

門診時間 

Giờ khám bệnh 

門診電話 

Điện thoại 

地址 

Địa chỉ 

眼科 

Nhãn khoa 

大學眼科 

Universal Eye Center 

※看診當天不接受預約 

※Đặt lịch hẹn trước 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

上午 Sáng   09:00–12:00 

下午 Chiều  14:00–17:00 

晚上 Tối    18:00–21:00 

(02)2831-6938 文林路 498 號 

No. 498, Wenlin Rd 

星期六 Thứ 7 上午 Sáng   09:00-12:00 

保安眼科 

Bau-An Ophthalmology 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

上午 Sáng   09:00–12:00 

下午 Chiều  15:00–18:00 

晚上 Tối    19:00–20:30 

(02)2883-2868 大東路 44 號 

No. 44, Dadong Rd. 

星期六 Thứ 7 上午 Sáng   09:00–12:00 

牙科 

Nha khoa 

悅庭牙醫 

Yue Ting Talent Smart 

Dental 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

上午 Sáng   09:30–12:30 

下午 Chiều  13:30–17:00 

晚上 Tối    18:00–21:30 

0800-888153 中山北路五段 472 號 

No. 472, Section 5, 

Zhongshan N Rd,. 

星期六 Thứ 7 上午 Sáng   09:30–12:30 

下午 Chiều  13:30–17:00 

親親牙醫 星期一至星期五 下午 Chiều  14:00–21:00 (02)2835-7730 中山北路五段 622 號

2 樓 

https://g.co/kgs/tEz3r5a
https://maps.app.goo.gl/QeWe16p2SJV1Gsr59
https://maps.app.goo.gl/R17smo9NUUdUCxs66
https://g.co/kgs/8wnaWFN


Chin-Chin Dental Thứ 2 đến thứ 6 No. 622, 2F, Section 

5, Zhongshan N Rd. 

維育牙醫 

Dr. Wells Dental Clinic 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

09:30–22:00 (02)2838-0071 中正路 120 號 

No. 120, Zhongzheng 

Rd. 
星期六 Thứ 7 09:30–17:30 

皮膚科 

Da liễu 

仁友皮膚科 

Ren-you Dermatology 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

上午 Sáng   09:00–12:00 

下午 Chiều  15:00–18:00 

晚上 Tối    18:30–21:30 

(02)2881-6131 美德街 22 之 1 號 

No. 22-1, Meide St. 

星期六 Thứ 7 上午 Sáng   09:00–12:00 

榮庚皮膚科 

Rung-Geng Dermatology 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

上午 Sáng   09:30-12:00 

下午 Chiều  14:30-17:00 

晚上 Tối    18:30-21:00 

(02)2834-2633 中正路 210 之 1 號 1

樓 

No. 210-1, 

Zhongzheng Rd. 

星期六 Thứ 7 上午 Sáng   09:30-12:00 

下午 Chiều  14:30–17:00 

耳鼻喉科 

Tai-Mũi-Họng 

謝宏基耳鼻喉科 

Xie-Hong-ji 

Otolaryngology 

Department 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

上午 Sáng   09:00–12:00 

下午 Chiều  15:00–18:30 

晚上 Tối    19:30–21:00 

(02)2882-8825 大東路 144 號 

No. 144, Dadong Rd. 

星期六 Thứ 7 上午 Sáng   09:00–12:00 

橙光耳鼻喉科 星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

上午 Sáng   08:00–12:00 

下午 Chiều  15:00–21:00 

(02)2888-3222 大南路 286 號 

No. 286 Danan Rd. 

https://maps.app.goo.gl/SAkGSLCKomjqGAfD8
https://maps.app.goo.gl/BnK4JFtJ24V39UZ56
https://maps.app.goo.gl/xnuL42ErtjNAXXzWA
https://maps.app.goo.gl/JS5uHXV7eQ9Bo8jy7
https://maps.app.goo.gl/yrYgUK3dLmL9hUaq8


Cheng-guang 

Otolaryngology 

星期六 Thứ 7 上午 Sáng   08:30–12:00 

內科 

Nội khoa 

士林小兒科 

Shilin Pediatrics Clinic 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

上午 Sáng   08:30–12:00 

下午 Chiều  15:00–17:30 

晚上 Tối    18:30–21:30 

(02)2881-2485 中正路 249 號 

No. 249, Zhongzheng 

Rd. 

星期六 Thứ 7 上午 Sáng   08:30–12:00 

下午 Chiều  15:00–18:00 

復健科 

Phục hồi chức 

năng 

利安復健科 

Li An Rehabilitation 

Department 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

08:00–21:00 (02)8861-1590 大東路 130 號 

No. 130 Dadong Rd. 

星期六 Thứ 7 08:00–17:00 

士林復健科 

Shilin Rehabilitation 

Department 

星期一至星期五 

Thứ 2 đến thứ 6 

08:00–20:00 (02)2832-2179 文林路 497 號 

No. 497 Wenlin Rd. 

星期六 Thứ 7 08:00–16:00 

中國文化大學鄰近醫療院所(醫院) 

Bệnh Viện Gần Trường Đại Học Văn Hóa Trung Quốc 

醫院名稱 

Tên bệnh viện 

門診時間 

Giờ khám bệnh 

聯絡電話 Điện thoại 地址 

Địa chỉ 語音預約掛號 

Đặt lịch hẹn bằng 

giọng nói 

總機 

Tổng đài 

https://g.co/kgs/cbLgxFV
https://g.co/kgs/7xx3uLr
https://g.co/kgs/npNAq8F


陽明醫院 

Taipei City Hospital 

Yangming Branch 

上午 Sáng   09:00-12:00 

下午 Chiều  13:30-16:30 

夜間 Tối    17:30-20:30 

(02)2181-1995 (02)2835-3456 

(02)2834-3848 

士林區雨聲街 105 號 

No. 105, Yusheng St, Shilin District, 

Taipei City, 111 

新光醫院 

Shin Kong Wu Ho-Su 

Memorial Hospital 

上午 Sáng   08:30-12:00 

下午 Chiều  14:00-17:00 

夜間 Tối    18:00-21:00 

(02)2833-5000 

人工預約掛號 

Đặt lịch khám 

(02)2833-3000 

(02)2833-2211 士林區文昌路 95 號 

No. 95, Wenchang Rd, Shilin District, 

Taipei City, 111 

振興醫院 

Cheng Hsin General 

Hospital 

上午 Sáng   09:00-12:00 

下午 Chiều  14:00-17:00 

夜間 Tối    18:30-20:30 

(02)2826-5151 

人工預約掛號 

Đặt lịch khám 

(02)2826-4558 

(02)2826-4528 

(02)2826-4400 北投區振興街 45 號 

No. 45, Zhenxing St, Beitou District, 

Taipei City, 112 

榮總 

Taipei Veterans 

General Hospital 

上午 Sáng   08:30-12:00 

下午 Chiều  13:30-17:00 

夜間 Tối    18:00-21:00 

(02)2873-2151 

人工預約掛號 

Đặt lịch khám 

(02)2871-2151 

(02)2871-2121 北投區石牌路二段 201 號 

No. 201, Section 2, Shipai Rd, Beitou 

District, Taipei City, 112 

 

https://g.co/kgs/fkE6kh4
https://g.co/kgs/fkE6kh4
https://maps.app.goo.gl/qiyxAxeWs5RbsvkY6
https://maps.app.goo.gl/qiyxAxeWs5RbsvkY6
https://maps.app.goo.gl/HjhTpshjkn5fK1Uh6
https://maps.app.goo.gl/HjhTpshjkn5fK1Uh6
https://maps.app.goo.gl/PXCnrVaU6KrG2wfT6
https://maps.app.goo.gl/PXCnrVaU6KrG2wfT6

